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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

HUYỆN CHƯƠNG MỸ 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
–––––––––––––––

 

      B án số: 26/2019/HS-ST
 

     Ngày: 19/4/2019. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––– 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN  HUYỆN CHƯƠNG MỸ-THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Vũ Thị Thu Thủy.
 

Các Hội thẩm nhân dân: 

Bà Nguyễn Thị Hà. 

Bà Nguyễn Thị Luận. 

- Thư ký phiên tòa: bà Nguyễn Thị Thảo.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Chương Mỹ tham gia phiên 

tòa:  Ông Lê Đình Phong - Kiểm sát viên.  

Ngày 19 tháng 4 năm  2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Chương Mỹ, 

thành phố Hà Nội, xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 

28/2019/TLST-HS ngày 29 tháng 3 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử số: 29/ 2019/QĐXXST-HS ngày 05 tháng 3 năm 2019 đối với: 

Bị cáo: KIỀU VĂN B, sinh năm: 1975; HKTT và cư trú:Thôn Q, xã T, 

huyện K, tỉnh Hà Nam; Nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ văn hóa: 09/12;  dân 

tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch Việt Nam; Con ông Kiều 

Văn B, sinh năm 1950 và con bà Phạm Thị Đ sinh năm 1950; có vợ Trần Thị 

Phương D sinh năm: 1980 và 3 con. 

Tiền án, tiền sự: Không. tạm giữ, tạm giam từ ngày 24/12/2018. Hiện bị can 

đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 2 – Công an thành phố Hà Nội.Có mặt tại 

phiên tòa. 

Người bị hại:  hị T  n Thị H (SN 1971) ở th n       M, huyện C      ội.  

vắng mặt) 
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NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:  

Kho ng 06 gi  ng y 24/12/2018   o  ần tiền để  hi tiêu  á nh n nên Kiều 

Văn B n y sinh ý định đi  ướp t i s n. Để thự  hiện ý định  ủa mình   B  huẩn  ị 

sẵn 01  on  ao   oại  ao g t hoa qu ,   i 20  m   ó  hu i  ằng nhựa m u đen);  ủa 

gia đình mang theo v  sử  ụng 01  hiế   e m  t  BKS 29. 614 - T8  gắn thêm 01 

 hiế   iển số  ó BKS 29MĐ3-805.31 ph a  ên ngo i  mụ  đ  h để  he  hiế  BKS 

29. 614-T8  khi  ướp t i s n nếu  ị  ại  ộ  tra  iển số s  kh ng phát hiện ra. Sau đó, 

B n điều khiển  e m  t  từ nh  ở th n Q     T  huyện K  tỉnh     am đi ra đư ng 

   Ch  Minh  hướng từ  hợ Bến đi thị trấn Xuân Mai, huyện Chương Mỹ để nếu 

phát hiện  ó ai sơ hở thì  ướp t i s n. Kho ng 09 gi    ng ng y  khi đi qua nhà  hị 

Trần Thị   i (SN 1971) ở th n       M, huyện C      ội  quan sát thấy nh   ó nh  

3 tầng  ửa   ng mở.  B nghĩ nh   hị H s   ó nhiều t i s n để  ướp  nên  B    mật 

đứng gần đó quan sát theo  õi nh   hị H. Đến kho ng 14 gi    ng ng y  thấy m i 

ngư i đ  đi ra kh i nh     n  ó 1 mình  hị   i đang đóng  ửa nh   nên  B điều 

khiển  e m  t  đi v o s n gi  v  h i  hị H “nh      án m  tơ kh ng”. Chị   tưởng 

ngư i đi đư ng h i mua  nên tr    i “nh  em kh ng  ó m  tơ  án   ó gì anh  uống 

 ơ quan nh  em    y gi  muộn r i em   n khóa  ửa đi   m”. Thấy vậy  B tiếp tụ  

h i  in nướ  uống để tiếp  ận  áp sát  hị H,  hị   đ ng ý đi v o trong nh   ấy nướ  

cho B. Khi  hị   đi v o  ếp   B đi theo sau v   ợi  ụng sự mất   nh giá   B   ng 

tay trái t m tó   ủa  hị   khống  hế giật về ph a sau  tay ph i r t  ao đ   huẩn  ị 

sẵn trong t i quần    v o mặt  hị H v  yêu  ầu đưa số tiền 15 triệu đ ng  kh ng thì 

s  giết. Do sợ h i  nên  hị   i nói: “Nhà em kh ng    ti n  nh   h     v i  h  

v ng”.  B yêu  ầu  hị H đi  ấy v ng và t m tó  k o  hị   i v o trong ph ng ngủ  

  ng  ao    trướ  mặt  hị  , yêu  ầu mở k t sắt để  ấy v ng  ên trong đưa  ho B n  

nếu kh ng  B s  giết  hết. Chị   ho ng sợ  nên ph i mở k t sắt   ấy 02 sợi   y 

 huyền v ng  02  hiế  khuyên tai v ng v  04  hiế  nh n v ng trong k t sắt ra,  B 

 ầm số v ng trên đ t v o t i quần   i mình đang mặ .  B tiếp tụ  kiểm tra bên trong 

k t sắt  nhưng kh ng   n t i s n gì. Thấy trên     hị   i  ó đeo 01 sợi   y  huyền 

v ng   B tiếp tụ   ầm  ao khống  hế đe   a  uộ   hị H ph i tháo nốt sợi   y 

 huyền v ng đang đeo trên    ra,  B giật  ấy đ t v o t i quần. Lúc này,  B nghĩ tìm 
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 á h tẩu thoát  nên đ  đẩy  hị H ng   uống giư ng    ng tay đấm  iên tiếp v o 

ngư i  hị H  mụ  đ  h   m  hị H  hoáng v  ngất để tẩu thoát   B vừa đấm  hị H vừa 

nói: “ hồng m y  òn nợ tao 15 triệu đồng kh ng trả nốt thì tao giết”. Sau đó  B tiếp 

tụ  mở tủ quần áo  ụ  soát để  ấy t i s n  nhưng kh ng  ấy đượ  gì   B tìm chìa khóa 

ph ng để khóa  ửa ph ng  ại  nhốt  hị H bên trong phòng để mình tẩu thoát nhưng 

kh ng tìm đượ .  ợi  ụng sơ hở khi B đang tìm kiếm  hìa khóa   hị   i     hạy 

thoát ra ngo i tri h : “Cướp   ướp”. Đ ng     đó  anh Đ  Xu n Sơn    h ng  óm, 

nghe thấy tiếng tri h   ủa  hị   đ  đến khống  hế và   ng quần  h ng nh n   n  ắt 

giữ B và báo  ự   ượng C ng an đến đưa về Đ n C ng an số 15  ập  iên   n  ắt 

ngư i phạm tội qu  tang thu giữ to n  ộ vật  hứng v  hung kh   phương tiện g y án  

g m: 

- 03   a)  hiế  nh n  ằng kim  oại m u v ng  ó đư ng k nh  1 5 1 5)  m  

- 01  một)  hiế  nh n  ằng kim  oại m u v ng  ó đương k nh  2 2)  m.  

- 01  một)   y  huyền v ng  ằng kim  oại m u v ng   i 43  m. 

- 01  một)   y  huyền v ng  ằng kim  oại m u v ng   i 42  m. 

- 01  một)   y  huyền v ng  ằng kim  oại m u v ng   i 46  m. 

- 02 (hai)  hiế  khuyên tai  ằng kim  oại m u v ng. 

- 01  một)  on  ao  on   i 20  m   ó  hu i  ằng nhựa m u đen. 

- 01  một)  hiế   e m  t  BKS 29 614-T8  nh n hiệu    D  DRE M  m u 

sơn n u số máy: NDE-1025767; số khung: không tìm thấy và 01 chiếc biển số 

29MĐ3-805.31. 

Chị Trần Thị    ị thương t  h nhẹ kh ng nằm điều trị ở  ơ sở y tế n o. Cơ quan 

CSĐT – C ng an huyện Chương Mỹ đ  ra Quyết định trưng  ầu giám định thương t  h 

đối với  hị H.  hưng  o  hị H  ị thương nhẹ kh ng đi điều trị tại  ơ sở y tế n o   ó 

đơn từ  hối giám định thương t  h. 

Cơ quan điều tra – Công an huyện Chương Mỹ đ  tiến h nh trưng  ầu giám 

định Viện khoa h c hình sự - Bộ C ng an giám định số kim loại màu vàng mà Kiều 

Văn B đ   ướp được của gia đình  hị H. Viện khoa h c hình sự - Bộ C ng an đ   ó 

kết luận giám định số 7284/C09 (P4) kết luận như sau: 
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- 02 (hai) chiếc nhẫn hình tròn bằng kim loại màu vàng, mặt trong đ u có 

khắc chữ “Quang Hoa 9999”    tổng khối lượng 7,46 gam; 01 chiếc nhẫn hình 

tròn bằng kim loại màu vàng, mặt trong có khắc chữ “Ngọ  Long 9999”    khối 

lượng 3,73 gam và 01 chiếc nhẫn hình tròn bằng kim loại màu vàng, mặt trong có 

khắc chữ “Khoa lý 9999”    khối lượng 3,74 gam đ u l  v ng (Au); h m lượng Au 

trung bình: 99,92%. 

- 01 dây chuy n kim loại m u v ng được chế tác dạng các mắt xích hình số 8, 

ở giữa dây chuy n có mặt hình tam giác và bông hoa có gắn 01 viên đá kh ng m u 

hình bầu dục, khối lượng v ng l  11 25 gam  đ u l  v ng (Au); h m lượng trung bình 

Au: 99,87%, khối lượng viên đá l  0 43 gam (Đá trang trí kh ng    giá trị). 

- 01 dây chuy n kim loại m u v ng được chế tác dạng các mắt xích hình thoi có 

khối lượng 11 24 gam đ u l  v ng (Au); h m lượng trung bình Au: 99,90%. 

- 01 dây chuy n kim loại m u v ng được chế tác dạng các mắt xích xoắn, mặt 

dây chuy n hình quả cầu bằng kim loại m u v ng    hoa văn    tổng khối lượng 

18 74 gam đ u là vàng (Au); h m lượng trung bình Au: 99,61%. 

- 02 chiếc khuyên tai kim loại m u v ng được chế tác kiểu dáng giống nhau có 

tổng khối lượng 3 74 gam đ u l  v ng (Au); h m lượng trung bình Au: 98,39%. 

Tại kết luận số 198 ngày 31/12/2018 Hội đ ng định giá tài s n trong tố tụng 

hình sự huyện Chương Mỹ kết luận: số lượng vàng trên tổng cộng có giá trị là 

57.937.400 đồng   ăm mươi   y triệu   h n trăm   a mươi   y nghìn, bốn trăm đ ng). 

Về trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng: 

- Đối với số tài s n là vàng bị can Kiều Văn B đ   ướp của gia đình  hị Trần 

Thị H, CQĐT đ  tr  lại cho bị hại, chị H đ  nhận lại số tài s n trên và không yêu 

cầu Kiều Văn B ph i b i thư ng gì thêm; 

 - Đối với thương t  h  ủa chị Trần Thị H: do chỉ bị thương t  h nhẹ  kh ng đi 

điều trị tại  á   ơ sở y tế nên chị H không yêu cầu  bị cáo ph i b i thư ng. 

Quá trình điều tra và tại phiên tòa Kiều Văn B khai nhận toàn bộ hành vi 

giống như nội dung Cáo trạng. Bị  áo  á  định hành vi của mình là vi phạm pháp 

luật  đề nghị Hội đ ng xét xử gi m nhẹ hình phạt cho bị cáo. Tại phiên tòa ngư i 

bị hại vắng mặt có đơn đề nghị xử vắng mặt. 
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 Tại  B Cáo trạng số 36/CT-VKS ngày 27/3/2019, Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Chương Mỹ đã truy tố Kiều Văn B về tội: “ Cướp tài s n”, theo quy định 

tại  điểm   đ kho n 2 Điều 168 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Chương Mỹ giữ 

nguyên quan điểm truy tố v  đề nghị Hội đ ng xét xử: 

Áp dụng: Điểm    đ kho n 2 Điều 168; điểm s kho n 1, 2 Điều 51; kho n 1 

điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015. Điều 106, kho n 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình 

sự năm 2015. Nghị quyết số 326/2016/ UBTVQH14  về án phí, lệ phí Toà án. 

Tội danh: Tuyên bố bị cáo Kiều Văn B phạm tội: “  Cướp tài s n” 

Hình phạt chính: Xử phạt bị cáo từ 8 năm đến 10 năm  tù tính từ ngày tạm giữ. 

Hình phạt bổ sung: Không áp dụng. 

Vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 dao, tịch thu sung quỹ  h  nước 01 xe máy. 

 V  án phí: Bị cáo ph i chịu 200.000đ án ph  hình sự sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:  

Trên  ơ sở nội dung vụ án   ăn  ứ vào các tài liệu trong h  sơ vụ án đ  

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đ ng xét xử nhận định như sau: 

[1] Hành vi phạm tội  đi u luật áp dụng: Căn  ứ vào biên  B bắt ngư i 

phạm tội qu  tang, l i khai của bị cáo tại  ơ quan điều tra Công an huyện 

Chương Mỹ và tại phiên tòa, l i khai ngư i bị hại  ngư i làm chứng, Kết luận 

giám định, kết luận định giá tài s n có trong h  sơ vụ án  ó đủ  ơ sở kết luận: 

Kho ng 14 gi  00 phút ngày 24/12/2018, tại thôn N, xã Mỹ L, huyện C, Hà 

Nội, bị can Kiều Văn B dùng dao nh n đe  oạ v    ng vũ  ự  đánh r i  ướp tài s n 

của gia đình  hị Trần Thị H g m: 04 ( ốn)  hiế  nh n v ng  03 (ba)   y  huyền 

v ng  02  hai)  hiế  khuyên tai  ằng v ng ( tương đương 15,917 chỉ vàng ) thì  ị 

 ắt qu  tang   ng tang vật. T ng giá trị tài s n chiếm đoạt là 57.937.400 đồng   ăm 

mươi   y triệu   h n trăm   a mươi   y nghìn, bốn trăm đ ng).  

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội xâm phạm  quyền sở hữu tài 

s n và sức kh e của ngư i khá  được pháp luật b o vệ  gây mất trật  tự an toàn 

xã hội. Bị  áo  ó đủ năng  ực chịu trách nhiệm hình sự và nhận thứ  được hành 

vi của mình  nhưng  ị  áo đ   ố ý thực hiện hành vi. Hành vi của bị  áo đ  đủ 

yếu tố cấu thành tội " Cướp tài sản ", tội phạm và hình phạt đượ  quy định tại 

điểm d, đ kho n 2 Điều  168 Bộ luật hình sự năm 2015. 
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Đánh giá nhân thân  tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cần 

áp dụng với các bị cáo:  

Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng 

nặng.  

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị 

cáo đều thành khẩn khai báo  và có bố đẻ là thương bình  hạng A, được tặng 

Huân chương kháng chiến, huân chương chiến sỹ gi i phóng nên đượ  hưởng 

tình tiết gi m nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s  kho n 1, 2 Điều 

51 Bộ luật hình sự năm 2015 cần gi m nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. 

Căn  ứ vào tính chất nguy hiểm của hành vi phạm tội phạm tội có 2 tình 

tiết định khung tăng nặng,  cần ph i áp dụng mức hình phạt nghiêm khắ  đối với 

bị  áo để giáo dục riêng và phòng ngừa chung.  

V  hình phạt bổ sung: Bị  cáo Kiều Văn B không có nghề nghiệp nên không áp 

dụng hình phạt b  sung là phạt tiền đối với bị cáo. 

Trách nhiệm dân sự: Tài sản bị cáo chiếm đoạt  Đ  tr  lại cho bị hại nên 

Tòa án không gi i quyết. 

Vật  hứng:  Cơ quan điều tra thu giữ 01 Dao  ị  áo      ng  ụ phương tiện 

phạm tội kh ng  ó giá trị sử  ụng nên tị h thu tiêu hủy. 

Đối với  hiế   e m  t  BKS 29. 614 – T8  ị  áo sử  ụng để thự  hiện tội 

phạm     ủa  ị  áo  CQĐT đ  tiến h nh  á  minh   m rõ ngu n gố   e đăng ký 

 h nh  hủ mang tên    Trần  iên     S  1958 ở 206 B  Triệu   guyễn Du   ai 

B  Trưng      ội;  KTT: 63   T   iến Th nh   ê Đại   nh   ai B  Trưng     

 ội). B     khai nhận đ   án  hiế   e m  t  trên  ho một ngư i kh ng quen  iết  

hiện nay       kh ng ph i     hủ sở hữu hợp pháp  ủa  hiế   e trên.  Đ ng th i 

CQĐT đ  trưng  ầu Ph ng kỹ thuật hình sự  giám định số khung  số máy nguyên 

thủy  kết  uận  e m  t  trên nh n hiệu  on a Dream  m u sơn n u  số máy:  DE-

1025767    nguyên thủy  số khung hiện tại  ủa  e kh ng tìm thấy. Tra  ứu  hiế   e 

mô tô BKS 29. 614-T8 nhưng kh ng  ó trong  ơ sở  ữ  iệu vật  hứng.  Đến nay  

 o số khung  ị đụ  tẩy kh ng  á  định đượ  số nguyên thủy  kh ng  á  định đượ  

 hủ sở hữu hợp pháp.  Căn  ứ  ghị định số 70/2006/ Đ-CP ng y 24/7/2006  ủa 

Ch nh phủ quy định về việ  qu n  ý tang vật  phương tiện  ị tạm giữ theo thủ tụ  

hành chính, CQĐT đ  th ng  áo tìm  hủ sở hữu  e m  t  trên Báo  n ninh thủ đ  

v  Đ i truyền thanh huyện Chương Mỹ ng y 17/1/2019  nhưng đến nay kh ng  ó 
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ai đến  iên hệ nhận phương tiện. Do  hiế   e trên   B   ng   m phương tiện để 

thự  hiện việ   ướp t i s n.  ên tị h thu sung quỹ  h  nướ  

Đối với  hiế  BKS 29MĐ3-805.31  CQĐT đ   á  minh   m rõ     iển số 

 hiế   e máy điện  ủa anh Dư  o ng  ong  S  1999  ở Đội Bình  huyện Ứng 

  a      ội)  quá trình sử  ụng đ   ị rơi mất  hiế  BKS v  anh  ong  ó đơn  in 

 ại. Cơ quan điều tra đ  ra quyết định  ử  ý vật  hứng trao tr   ại  hiế  BKS 

29MĐ3-805.31  ho anh  ong qu n  ý v  sử  ụng     ó  ăn  ứ. 

Việc xử lý vật chứng theo quy định tại điểm a, b kho n 1 Điều 47 Bộ luật hình 

sự năm 2015; Điểm a, c kho n 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. 

Vì vậy  hấp nhận đề nghị  ủa Viện kiểm sát nhân dân huyện Chương Mỹ 

truy tố  ị  áo theo tội  anh quy định  tại điểm    đ kho n 2 Điều 168 Bộ  uật 

hình sự  năm 2015,  á  điều  uật áp  ụng tình tiết gi m nhẹ trá h nhiệm hình sự 

và  ử  ý vật  hứng như đề nghị trong  B  uận tội     ó  ăn  ứ  đ ng pháp  uật.  

 [2] H nh vi  quyết định tố tụng  ủa Cơ quan đi u tra C ng an huyện 

Chương Mỹ Viện kiểm sát nhân dân huyện Chương Mỹ   ủa Đi u tra viên  Kiểm 

sát viên: Trong quá trình điều tra  truy tố đ  thự  hiện đ ng về thẩm quyền  trình 

tự  thủ tụ  quy định  ủa Bộ  uật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra v  tại phiên t a  

 ị  áo kh ng  ó ý kiến hoặ  khiếu nại về h nh vi  quyết định  ủa Cơ quan tiến 

h nh tố tụng  ngư i tiến h nh tố tụng. Do đó  á  h nh vi  quyết định  ủa Cơ quan 

tiến h nh tố tụng  ngư i tiến h nh tố tụng đó thự  hiện đều hợp pháp. 

V  án phí: Bị  áo tuyên  ó tội ph i  hịu án ph  theo qui định tại Điều 136 

Bộ  uật tố tụng hình sự năm 2015;   ghị quyết số 326/2016/ UBTVQ 14  về án 

ph   ệ ph  To  án. 

 Vì  á  lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH:
 

Căn  ứ: Điểm    đ Kho n 2 Điều 168; điểm s  kho n 1, 2 Điều 51 Bộ luật 

hình sự năm 2015.   

Tuyên bố: Bị cáo Kiều Văn B phạm tội “ Cướp tài sản”. 

Xử phạt: Bị cáo Kiều Văn B 9 năm tù, th i hạn tù tính từ ngày tạm giữ  

24/12/2018. 

Vật chứng: Căn cứ điểm a, b kho n 1 Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015. 

Điểm a, b kho n 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. 

Tịch thu sung quỹ nh  nước: 01 xe máy nhãn hiệu HONDA DREEAM 

m u sơn n u  BKS: 29-614-T8 số máy: NDE- 1025767; Số khung đ  bị đục. 
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Tịch thu tiêu hủy 01 dao chuôi nhựa đen 

 (Vật chứng đã được bàn giao cho Chi cục thi hành án dân sự huyện 

Chương Mỹ theo biên  B bàn giao ngày 28/3/2019 ). 

Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Nghị quyết 

số 326/2016/ UBTVQH14 về án phí, lệ phí Toà án. 

 Bị cáo ph i chịu 200.000đ án ph  hình sự sơ thẩm. 

Quyền  kháng  áo: Bị  áo đượ  quyền kháng  áo trong th i hạn 15 ng y 

kể từ ng y tuyên án  ngư i bị hại vắng mặt đượ  quyền kháng cáo trong hạn 15 

ngày kể từ ngày nhận đượ   B án hoặ  kể từ ngày niêm yết  B án. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Bị cáo; 
- VKSND huyện Chương Mỹ; 
- Công an huyện Chương Mỹ; 
- Chi cục T.H.A DS huyện Chương Mỹ; 
- TAND TP Hà Nội. 
- Sở Tư pháp TP     ội 
-  ưu   ưu h  sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

( ĐÃ KÝ) 

 

 

 

VŨ THỊ THU THỦY
 

 
 


